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TÓM TẮT

Giáo dục tại Việt Nam đang được cải cách và đầu tư để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Tuy 

nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống và thiếu tập 

trung vào phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo của học sinh. Để giải quyết vấn đề này, cần đào 

tạo và hỗ trợ giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và tạo ra môi trường học tập phù 

hợp. Nghiên cứu sử dụng DEA và mô hình dự báo Grey để đánh giá hiệu quả của việc phát triển giáo dục 

khai phóng tại 5 trường đại học nước ngoài và dự báo hiệu quả của hình thức giáo dục này trong tương 

lai của các trường đại học tại Việt Nam. Giáo dục khai phóng  được xem là rất quan trọng để phát triển 

kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo, đổi mới chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng 

�nh cạnh tranh của Việt Nam trên sân khấu quốc tế, và thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và phát triển nền 

kinh tế dựa trên tri thức.
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1. GiỚI THIỆU

Hiện nay, hệ thống giáo dục khai phóng ngày càng 
phát triển và nhận được sự quan tâm đầu tư phát 
triển đáng kể từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các 
quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, 
Úc và New Zealand đã có những bước �ến đáng kể 
trong việc thúc đẩy nền giáo dục khai phóng [1]. Tuy 
nhiên, nền giáo dục khai phóng không chỉ phát 
triển ở các nước phát triển mà cả các nước đang 
phát triển cũng cần cải thiện hệ thống giáo dục của 
mình. Một số đặc điểm chung của các hệ thống 
giáo dục khai phóng trên thế giới bao gồm:

- Học sinh được khuyến khích �nh độc lập, sáng 
tạo, chủ động trong học tập.

- Học sinh thường được đặt ở trung tâm của quá 
trình học tập, thay vì chỉ là những người nghe 
thụ động.

- Giáo viên không chỉ đóng vai trò giảng dạy mà 
còn hỗ trợ, tư vấn cho học viên trong suốt quá 
trình học.

- Giáo dục khai phóng cũng thường đi kèm với sự 
phát triển của công nghệ, sử dụng các công cụ và 
ứng dụng để hỗ trợ việc học và tăng cường kết nối 
giữa giáo viên và học sinh [2].

Tuy nhiên, mỗi quốc gia có cách �ếp cận và 
phương pháp giáo dục khai phóng riêng, phù hợp 
với nhu cầu và �nh hình cụ thể của quốc gia đó. 
Hiện nay, giáo dục khai phóng tại Việt Nam đang 
có nhiều bước phát triển �ch cực, tuy nhiên vẫn 
còn phải đối mặt với những thách thức và vấn đề 
cần giải quyết. Một trong những mặt �ch cực của 
giáo dục khai phóng ở Việt Nam là chính phủ 
đang thúc đẩy cải cách chương trình giáo dục và 
đầu tư vào giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học 
và công nghệ. Các trường đại học và tổ chức giáo 
dục đang xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng 
nhu cầu của thị trường lao động và mở rộng quan 
hệ hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo 
dục quốc tế. Tuy nhiên, nền giáo dục khai phóng 
ở Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách 
thức [2]. Trong Nhà trường, phương pháp giảng 
dạy còn khá truyền thống và chưa thực sự chú 
trọng đến việc phát triển các kỹ năng mềm và tư 
duy sáng tạo của học sinh. Giáo viên cũng cần 
được đào tạo và hỗ trợ để áp dụng các phương 
pháp giảng dạy hiện đại và đáp ứng yêu cầu của 
một thế giới ngày càng phức tạp và thay đổi 
nhanh chóng [2]. Bên cạnh đó, các trường đại 
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học và tổ chức giáo dục cũng gặp nhiều thách 
thức trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và 
tạo điều kiện cho sinh viên học tập và phát triển 
bản thân. Nhiều sinh viên vẫn chưa có đủ kiến 
thức và kỹ năng để tham gia vào thị trường lao 
động toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển của 
đất nước.

Tóm lại, nền giáo dục khai phóng của Việt Nam 
đang có những bước phát triển �ch cực nhưng vẫn 
còn nhiều vấn đề cần giải quyết để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường lao động và sự phát triển bền 
vững của đất nước.

Bài báo nghiên cứu này sẽ thu thập dữ liệu từ 
những năm trước và phân �ch dự đoán sự phát 
triển cũng như �ềm năng phát triển của ngành giáo 
dục khai phóng ở Việt Nam trong tương lai bằng 
cách sử dụng mô hình dự báo DEA và mô hình dự 
báo Grey.

2. TỔNG QUAN
Tạo môi trường an toàn trong lớp học cho người 
học �ếng Anh: Bài viết thảo luận về tầm quan 
trọng của môi trường an toàn và thân thiện cho 
người học �ếng Anh (ELL) trong lớp học. Nó đề 
cập đến thách thức mà ELL phải đối mặt, như rào 
cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa và thiếu 
quen thuộc với hệ thống giáo dục. Giáo viên cần 
nhận thức và tạo ra một môi trường lớp học hòa 
nhập và hỗ trợ ELL bằng cách xây dựng mối quan 
hệ �ch cực với học sinh, sử dụng tài liệu đa văn 
hóa, phương �ện trực quan và hoạt động thực 
hành và tạo cơ hội hợp tác và giao �ếp [3]. Tình 
trạng nghề nghiệp và Cơ hội trong cuộc sống: 
Bằng chứng từ một nghiên cứu tại Hoa Kỳ: Bài 
viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa việc theo 
học tại một tổ chức ưu tú và kết quả sau khi tốt 
nghiệp, bao gồm �ền lương, �nh trạng nghề 
nghiệp và cơ hội sống. Nghiên cứu cho thấy sinh 
viên tốt nghiệp từ các trường ưu tú có mức 
lương cao hơn, �ếp cận công việc cao hơn và cơ 
hội sống tốt hơn so với sinh viên từ các trường ít 
chọn lọc. Bài viết cũng nhấn mạnh vai trò của 
nguồn lực trường học, sự tham gia vào hoạt 
động ngoại khóa và yếu tố cá nhân trong thành 
công sau khi tốt nghiệp [4]. Tác động của �nh 
trạng kinh tế xã hội đối với thành �ch của học 
sinh ở vùng nông thôn Đông Tennessee: Bài viết 
này xem xét mối quan hệ giữa �nh trạng kinh tế 
xã hội của học sinh và thành �ch học tập trong 
một khu học chính ở vùng nông thôn Đông 
Tennessee. Nghiên cứu cho thấy học sinh từ gia 

đình có thu nhập thấp có xu hướng đạt thành 
�ch học tập thấp hơn. Democra�c Educa�on 
and Its Cri�cs: An Essay Review: Bài báo này là 
một phân �ch phê bình về một cuốn sách về giáo 
dục khai phóng. Tác giả xem xét các lập luận ủng 
hộ và phản đối giáo dục khai phóng và đưa ra 
phân �ch riêng về khái niệm này. Bài viết thứ hai 
mang �nh lý thuyết và triết học, trong khi bài 
báo đầu �ên dựa trên dữ liệu và có �nh thực �ễn 
hơn [5]. 

Bài viết "Nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến 
thông qua gamifica�on: Nghiên cứu điển hình tại 
Việt Nam" tập trung vào ứng dụng gamifica�on 
trong học tập trực tuyến ở Việt Nam. Nghiên cứu 
này thực hiện với 194 sinh viên chưa tốt nghiệp 
của một trường đại học tại Việt Nam, trong đó 
sinh viên tham gia một khóa học trực tuyến sử 
dụng các yếu tố của trò chơi điện tử như điểm số, 
huy hiệu và bảng xếp hạng. Kết quả cho thấy 
gamifica�on có tác động �ch cực đến sự tham 
gia, động lực và kết quả học tập của học sinh. Sinh 
viên tham gia khóa học có các yếu tố gamifica�on 
có điểm số cao hơn trong các câu đố và bài tập, và 
thể hiện mức độ tham gia và hoàn thành nhiệm 
vụ cao hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện rằng các 
sinh viên có thái độ �ch cực đối với gamifica�on 
�n rằng nó nâng cao trải nghiệm học tập của họ. 
Tuy nhiên, gamifica�on nên được sử dụng như 
một phương pháp bổ sung trong học trực tuyến 
thay vì thay thế, để tối đa hóa lợi ích và hiệu quả 
của việc học [2].

Dựa trên nghiên cứu của bài viết này, trong những 
năm gần đây, việc thúc đẩy nền giáo dục khai 
phóng ở Việt Nam ngày càng được chú trọng, với 
trọng tâm là lấy học sinh làm trung tâm, tư duy 
phản biện và sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số 
thách thức và hạn chế cần khắc phục trong quá 
trình triển khai phương pháp này. Một thách thức 
lớn là thiếu nguồn lực và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ 
việc học lấy học sinh làm trung tâm, chẳng hạn 
như thiếu giáo viên có trình độ và cơ sở giảng dạy 
hiện đại. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy 
truyền thống và cách học thuộc lòng vẫn chiếm ưu 
thế trong nhiều lớp học, khiến học sinh khó phát 
triển các kỹ năng và tư duy cần thiết cho một nền 
giáo dục khai phóng.

3. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Quy trình nghiên cứu
Hình 1 dưới đây mô tả quy trình nghiên cứu sẽ diễn 
ra như thế nào cùng với từng quy trình xác định.
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Giai đoạn 1. Đoạn văn cung cấp hướng dẫn về cách 
�m kiếm thông �n và dữ liệu liên quan đến giáo 
dục khai phóng trên toàn thế giới. Nó gợi ý �m 
kiếm cơ sở dữ liệu nghiên cứu, tài liệu khoa học, tài 
nguyên trực tuyến và các trang web chuyên ngành. 
Các giá trị dữ liệu trong quá khứ này sẽ được sử 
dụng làm giá trị sơ bộ (dữ liệu lịch sử) cho mô hình 
dự đoán Grey.

Giai đoạn 2. Ứng dụng của GM (1,1) là hỗ trợ dự 
báo đơn giản bằng cách chỉ sử dụng tối thiểu dữ 
liệu lịch sử bốn năm. Dự báo sau đó sẽ được sử 
dụng trong quá trình DEA để đánh giá hiệu suất.

Giai đoạn 3. Tất cả dữ liệu, lịch sử và tương lai, sẽ 
được xử lý bằng mô hình DEA để �nh toán hiệu quả 

trong các khoảng thời gian nhất định. Các tác giả sẽ 
sử dụng thiết lập 2 bảng dữ liệu để so sánh toàn 
diện giữa quá khứ và tương lai.

Mô hình dự đoán Grey và MAPE
Dựa trên miền chuỗi thời gian với các phương trình 
vi phân trong dữ liệu dự báo, GM (1,1) đã trở nên 
phổ biến đối với nhiều người dùng. Nó trở nên phổ 
biến hơn nhờ khả năng đưa ra dự báo có thể chấp 
nhận được và đáng �n cậy , chỉ cần ít nhất bốn giai 
đoạn dữ liệu trong lịch sử. Quá trình GM(1,1) được 
mô tả dưới đây: 

0
Sử dụng x  như một chuỗi biến nguyên thủy, quy 
trình của phương pháp dự đoán được mô tả trong 
Phương trình (1).

 

Thu thập dữ liệu từ các báo cáo tài chính 
của các đối tượng nghiên cứu

Xử lý số liệu

 

bằng cách đồng bộ hóa đơn 
vị

 

và theo yêu cầu của mô hình sử dụng

 

Phân �ch và �nh toán

 

bằng DEA và dự 
đoán dữ liệu bằng mô hình dự báo xám

 

Nếu 

 

MAPE < 20%

 

Sử dụng mô hình DEA

 

Mô phỏng và phân �ch

 

Sai

 

Đúng

 

Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu

Giai đoạn 2: Tính toán –

 

dự đoán 
số liệu bằng mô hình Grey

 

Giai đoạn

 

3. Phân �ch và đưa ra 
kết luận

 

Thảo luận và kết luận  

Hình 1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu
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Điểm                là điểm khởi đầu trong thời 
gian T và có độ lớn chiều rộng                                     , 
trong đó mỗi cửa sổ kw sẽ được biểu diễn bằng ma 
trận đầu vào X  và Y  ma trận đầu ra như trong các kw kw

phương trình bên dưới.

0Trong đó x  là một chuỗi dương cùng với tổng số dữ 
liệu lịch sử n.

Phương trình (2) mô tả chuỗi dữ liệu từng phần:

1Trường hợp giá trị trung bình z (k) cũng được xác 
định trong phương trình (3) là:

Phương pháp bình phương nhỏ nhất, Phương trình 
(5), sẽ được sử dụng để giải phương trình trên.

Phương trình cuối cùng (11) có thể thu được bằng 
cách áp dụng thao tác tạo �ch lũy nghịch đảo (AGO).

Trong đó               bằng              .

(1)Phương trình vi phân bậc nhất x (k) của mô hình 
màu xám có thể thu được thông qua phương trình 
(4) như được mô tả bởi Julong (1989):

Trong đó                    đại diện cho giá trị dự đoán 
của x tại thời điểm k +1. Các giá trị của [ a,b ] T sẽ 
được tạo bằng phương pháp bình phương nhỏ 
nhất thông thường (OLS) như được xác định bởi 
các phương trình (6) đến (8).

T
Trong đó [a,b]  là chuỗi tham số, Y và B được gọi 
liên �ếp là chuỗi dữ liệu và ma trận dữ liệu.
Các               giá trị được �nh bằng cách có          như 
chuỗi dự đoán.

Lỗi phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) đo 
lường độ chính xác của các giá trị dự đoán và được 
xác định bởi Phương trình (11).

MAPE của dữ liệu dự đoán thể hiện tỷ lệ chấp nhận 
của nó. Trong đó giá trị thấp hơn mô tả các dự đoán 
có độ chính xác cao trong khi giá trị cao hơn có 
nghĩa khác. Bảng độ chính xác được phân loại 
thành bốn theo như được hiển thị trong Bảng 1.

Phân �ch DEA
Trong nghiên cứu này, một mô hình DEA phi tham 
số khác sẽ được sử dụng và được gọi là mô hình
Window. Trong mô hình toán học này, n được coi 
là tổng của tất cả các đơn vị được quan sát và sẽ 
được gọi là           khi biến đầu vào là m và biến đầu 
ra là s. Tích hợp một phần tử của chuỗi thời gian t , 
nó sẽ trở thành         . Sau đó, đầu vào và đầu ra 
được tạo thành một véc tơ gọi là     và    , như 
được mô tả bởi Công thức (12) và (13).

Phân �ch Cửa sổ DEA sẽ bắt đầu ngay sau khi đầu vào 
và đầu ra được thay thế vào              phương trình.
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Bảng 1. Danh sách các trường dạy giáo dục khai phóng ở thế giới và Việt Nam

DMU Trường 

DMU1 Cao đẳng Williams, Massachuse�s, Hoa Kỳ 

DMU2 Cao đẳng Amherst, Massachuse�s, Hoa Kỳ 

DMU3 Đại học Oxford, Anh 

DMU4 Đại học Swarthmore, Pennsylvania, Hoa Kỳ 

DMU5 Đại học Wesleyan, Connec�cut, Mỹ 

DMU6 Đại học Fulbright Việt Nam 

DMU7 Đại học Quốc gia Hà Nội (VJU) 

Lựa chọn DMU
Một nhiệm vụ quan trọng khác trong quá trình 
nghiên cứu là lựa chọn hợp lý các đơn vị ra quyết 
định (DMU). Đây là những đối tượng mà dữ liệu sẽ 
được thu thập và sẽ đại diện cho toàn bộ các 
trường giáo dục khai phóng trên thế giới và Việt 

Nam. Vì vậy, nhóm tác giả đã lựa chọn những ngân 
hàng có đóng góp không chỉ cho ngành mà còn cho 
đất nước. Bảng 2 cho thấy danh sách các trường 
dạy giáo dục khai phóng ở thế giới (5 trường đầu 
�ên) và các trường đào tạo giáo dục khai phóng ở 
Việt Nam (2 trường cuối cùng).

AVE. 2019 2020 2021 2022 

B 289,408,242 651,069,247.8 841,004,106 1,908,767,025.6 

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành tài chính 

ngân hàng, ngày càng có nhiều ngân hàng ra đời và 

tham gia vào thị trường �ềm năng này với nhiều 

chức năng khác nhau.

Xác định các yếu tố đầu vào và đầu ra
Sau khi các DMU quan trọng đã được chọn, bước 

�ếp theo là xác định các yếu tố đầu vào và đầu ra sẽ 
được xem xét để phân �ch. Những yếu tố này phải 
có tác động quan trọng đến hiệu quả hoạt động của 
các ngân hàng. Các tác giả đã quyết định xem xét 
những yếu tố thường được sử dụng bởi các nghiên 
cứu trước đây. Bảng 2 liệt kê các yếu tố đầu vào và 
đầu ra và định nghĩa của chúng.

Đầu vào Sự miêu tả 

Tiền và các khoản 
tương đương �ền (B) 

Ngân sách đầu tư cho giáo dục khai phóng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và 
hiệu quả giáo dục. 

Cơ sở hạ tầng (IN) 
Môi trường học tập, lớp học, thiết bị giáo dục, thư viện, nguồn học liệu đều 
có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. 

Đầu tư (TS) 
Chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường cũng ảnh hưởng 
đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

Tài sản, nhà máy và 
thiết bị, ròng (S) 

Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước cũng ảnh hưởng đến chất 
lượng và hiệu quả giáo dục 

Đầu ra Sự miêu tả 

Tổng tài sản ròng (SK)  
Sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường lao động và thế giới hiện đại. 

Tổng nợ phải trả và 
tài sản ròng (CI) 

Giáo dục khai phóng khuyến khích sinh viên phát triển tư duy sáng tạo và 
đổi mới, từ đó giúp họ trở thành những cá nhân có khả năng đưa ra các giải 
pháp mới và sáng tạo cho những thách thức hiện tại và tương lai. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Phần này thảo luận về dữ liệu được thu thập thông 
qua ứng dụng GM (1,1) và mô hình Cửa sổ của 
Phân �ch Phong bì Dữ liệu. Sử dụng dữ liệu lịch sử 
được thu thập từ các nguồn trực tuyến, chúng 

được sử dụng để tạo dữ liệu dự đoán cho tất cả các 
yếu tố đầu vào và đầu ra. Toàn bộ dữ liệu lịch sử và 
tương lai sau đó được sử dụng cho mô hình DEA 
window để tạo ra chỉ số hiệu quả, đây sẽ là cơ sở 
cho hoạt động của trường đại học.

Bảng 2. Danh sách Liberal art của các trường đại học giáo dục trên thế giới và Việt Nam 

Bảng 3. Giá trị trung bình (�nh bằng Triệu đô) của các yếu tố cho năm 2015 – 2019.
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B TR TS  S SK CI

DMU1 0.20 0.31 0.28 0.17 0.17 0.17 

DMU2 0.23 3.01 8.73 2.55 0.21 0.18 

DMU3 0.17 0.26 0.18 0.12 0.18 0.18 

DMU4 0.17 0.39 4.12 0.05 0.17 0.17 

DMU5 0.22 0.31 3.77 0.04 0.96 0.27 

TR 33,067,135.8 55,475,802.2 840,628,663.4 147,458,990.8 

TS. 8,069,771.2 33,791,435.8 831977055.4 34,648,148.2 

S 5,674,460 9,728,414.4 824,212,969.4 14,651,592 

SK 1,367,411,108.2 1,485,339,933.6 1,608,966,753 2,142,154,306.8 

CI 1,655,413,837.2 1,811,909,996.2 1,817,447,108.4 2,496,153,067.6 

 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

DMU1 0.196 0.683 0.726 0.183 0.447 

DMU2 1 1 0.001 0.178 0.544 

DMU3 0.051 0.017 0.026 1 0.029 

DMU4 0.161 0.031 1 0.187 0.113 

DMU5 0.495 0.091 0.063 0.220 0.217 

 2019 2020 2021 2022 2023 

DMU1 1 0.959 0.913 0.863 0.933 

DMU2 0.277 0.272 0.266 0.261 0.269 

DMU3 0.321 1 1 0.873 1 

DMU4 0.736 0.827 1 1 0.998 

DMU5 0.672 0.872 1 1 1 

Theo mô hình dự báo Grey, yêu cầu tối thiểu của 
GM (1,1) lên đến bốn giai đoạn dữ liệu lịch sử là đủ 
để đưa ra dự báo chính xác. Tuy nhiên, độ chính xác 
sẽ phụ thuộc vào giá trị của dữ liệu lịch sử nếu tăng 
hay không. Nhiều dữ liệu lịch sử được sử dụng sẽ 
dẫn đến dự đoán chính xác hơn. Nhưng cũng phải 
xem xét rằng nghiên cứu này có những hạn chế về 
nguồn dữ liệu. Vì dữ liệu hiện có duy nhất là từ năm 

2015 đến 2019 nên những dữ liệu này đủ để sử 
dụng trong GM (1,1).

Kết quả MAPE
Bảng 4 dưới đây cho thấy điểm MAPE trung bình 
của mỗi DMU cùng với các yếu tố đầu vào và đầu ra 
tương ứng. Điều này là để biết liệu các giá trị dự 
đoán có được chấp nhận hay không trước khi �ếp 
tục với DEA.

Bảng 4. Kết quả MAPE cho năm 2020 – 2023 (%) 

Bảng 5 và 6 cho thấy các giai đoạn trước có kết quả 
hiệu quả hoàn hảo hơn so với các giai đoạn tương 
lai. Có thể thấy, DMU5 đã đạt hiệu suất cao trong 3 
năm liên �ếp từ 2021 đến 2023. Tuy nhiên, không 
thể duy trì kết quả này do hiệu suất của dữ liệu 

trong tương lai chỉ đạt hiệu suất tuyệt đối vào năm 
2023. DMU3 và 4 đều cán mốc 1,000 điểm liên �ếp 
trong các năm 2020 và 2021, 2022, nhưng chỉ có 
DMU1 một lần nữa đạt thành �ch tuyệt đối cho giai 
đoạn sau. Hầu hết các DMU không đạt được số 

Có thể thấy ở trên cho thấy điểm số MAPE của tất cả 
các DMU đối với từng biến số. Có thể thấy hầu hết 
các điểm đều ở mức độ “Chính xác cao” tức là dữ liệu 
thu được ở mức chấp nhận được. Có những trường 
hợp kết quả trên 10% cho tất cả các yếu tố, nhưng 
những con số này vẫn ở mức “Chính xác vừa phải”.

Chỉ số hiệu quả
Sau khi tất cả dữ liệu được xác nhận là có thể chấp 
nhận được, quá trình phân �ch DEA sẽ được �ến 
hành. Với việc sử dụng phân �ch Cửa sổ DEA, chỉ số 
hiệu quả của quá khứ trong Bảng 5 và tương lai 
trong Bảng 8 được �nh toán.

Bảng 5. Chỉ số hiệu quả từ 2019 - 2022

Bảng 6. Chỉ số hiệu quả từ 2023 - 2026
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Hình 2. Trình bày bằng đồ thị các chỉ số hiệu quả từ năm 2023 đến năm 2026

điểm 1,000 và một số có hiệu quả rất thấp. Mặc dù 
DMU1 và 2 không đạt được bất kỳ hiệu quả hoàn 
hảo nào trong phần lớn thời gian qua và tương lai, 
nhưng chúng có thể đạt 1,000 điểm cho năm 2023 
nhờ hiệu quả ngày càng tăng của chúng.

Bảng kết quả ở trên cho thấy nhiều DMU đang hoạt 
động ở mức hiệu quả cao trên 0.4. Chúng có thể 
không nhất quán trong các khoảng thời gian hàng 

năm, nhưng không thể ghi nhận rằng chúng vẫn đủ 
cao. Tuy nhiên, hai DMU đang hoạt động dưới mức 
này. DMU3 hoạt động thấp hơn các loại khác xung 
quanh 0, đây là loại thấp đối với các chỉ số hiệu 
suất. Ngoài ra, có thể thấy rằng DMU1 và 4 bắt đầu 
hoạt động với hiệu suất thấp vào năm 2019 nhưng 
có thể tăng lên trong các giai đoạn �ếp theo cho 
đến khi đạt mức 1 tương ứng.

Hình 2 cho thấy DMU 3, 4, 5 đều bắt đầu ở mức 
hiệu suất cao nhưng có thể đạt hiệu suất cao nhất 
là 1,000 vào các năm 2024, 2025, 2026 và điều đó 
cho chúng ta thấy các trường này đang phát triển 
mạnh mẽ trong suốt những năm qua.

5.  KẾT LUẬN
Nghệ thuật khai phóng của giáo dục có thể tạo ra 
những cá nhân có kỹ năng và kiến thức phù hợp 
cho lực lượng lao động và thế giới hiện đại. Học 
sinh được giáo dục theo phương pháp �ến bộ để 
phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn 
đề, tư duy phản biện và khả năng cạnh tranh trên 
thị trường lao động. Những người học nghệ thuật 

khai phóng có thể trở thành nhân viên xuất sắc, 
nhà lãnh đạo tài ba hoặc doanh nhân thành đạt. 
Đầu tư vào giáo dục khai phóng có thể tạo ra các 
sản phẩm và dịch vụ mới, tăng năng suất lao động 
và thu hút đầu tư nước ngoài. Các cơ sở giáo dục 
khai phóng có thể thu hút sinh viên và giáo viên tài 
năng, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo hiệu 
ứng �ch cực trong cộng đồng. Để phát triển ngành 
giáo dục khai phóng ở Việt Nam, cần đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng, đào tạo giáo viên, xây dựng môi 
trường giáo dục khai phóng. Áp dụng giáo dục 
khai phóng có thể cải thiện �êu chuẩn giáo dục, 
tăng sức hấp dẫn của trường và nâng cao uy �n 
của trường.
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Analyzing and forecas�ng the development of liberal 
arts educa�on in Vietnam using DEA and Grey 
forecas�ng models 

Tran Kim Phong

ABSTRACT
Liberal arts educa�on in Vietnam is improving, but there are s�ll challenges. The government is inves�ng in 
educa�on and universi�es are crea�ng programs to meet labor market needs, but tradi�onal teaching 
methods are s�ll dominant. Teachers need to be trained to use modern teaching approaches. This study 
will use DEA and the Grey Predic�on model to evaluate the effec�veness of liberal educa�on in foreign 
universi�es and in Vietnam's future. Liberal arts educa�on is crucial for Vietnam's development, 
promo�ng so� skills and crea�ve thinking, renewing educa�on programs, improving training quality, and 
enhancing compe��veness on the global stage. It also encourages innova�on, crea�vity, and knowledge-
based economic development.
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